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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

X.Chinh T.Bé Đ.Điệp T.Chi K.Thoa H.Ngân V.Sang Tr.Thảo K.Chi T.Vũ H. My L.Ngộ Hà_Sử Q.Thoại Kh.Ngân

Toán Ngữ văn Công nghệ Tin học Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Toán Toán Công nghệ Tin học Hóa học Vật lí Tin học Sinh học

N.Huy K.Thoa Hà_Sinh Th.Mến H. My H.Ngân Hà_Sử Th.Triều K.Chi Ng.Hùng L.Ngộ H.Sen V.Sang L.Tiến Tr.Thảo

Sinh học Công nghệ Toán Địa Lí Hóa học Sinh học Vật lí Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ

T.Bé T.Chi Q.Thoại Đ.Điệp T.Vũ Tr.Thảo Ng.Hùng Kim Ngân X.Chinh Kh.Ngân

Tin học Toán Toán Lịch Sử Địa Lí Hóa học Tin học Công nghệ Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Vật lí

L.Tiến N.Huy Q.Vinh Hà_Sử H. My T.Vũ Th.Mến Ng.Hùng Đ.Tín K.Chi Kh.Ngân H.Sen H.Ngân V.Sang

Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ Hóa học Hóa học Công nghệ Địa Lí Công nghệ

X.Chinh Kh.Ngân Kim Ngân Hà_Sinh Tr.Thảo T.Vũ H.Khiêm Ng.Hùng H. My A.Hoàng

Thể dục Sinh học Ngữ văn Hóa học Thể dục Toán Toán Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn GDCD Thể dục Ngoại ngữ Tin học Công nghệ

A.Bảo T.Bé T.Hải H.Khiêm N.Vũ Q.Vinh B.Vy Kh.Ngân Tr.Tuyên C.Thi T.Mỹ V.Tri Kim Ngân L.Tiến A.Hoàng

P2 Hóa học Ngoại ngữ P3 Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí P4 Công nghệ Vật lí Tin học

H.Khiêm Kh.Ngân Tr.Hòa P.Tuyên V.Tâm A.Hoàng V.Thế L.Tiến

Ngoại ngữ Lịch Sử Thể dục Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Tin học Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Sinh học Ngoại ngữ

H.Thảo N.Hòa N.Vũ A.Hoàng T.Bé K.Phượng Th.Mến V.Tâm V.Thế Kim Ngân H.Sen V.Sang C.Bình Kh.Ngân

Công nghệ Tin học P4 Tin học Ngoại ngữ GDCD Vật lí Công nghệ Thể dục GDCD Công nghệ Toán Toán Hóa học Toán

Hà_Sinh L.Tiến Th.Mến Kim Ngân N.Hòa V.Sang T.Bé V.Tri T.Mỹ V.Tâm Đ.Tín Q.Vinh H.Sen N.Huy

Hóa học Ngoại ngữ Tin học GDCD Công nghệ Tin học Ngoại ngữ GDCD P1 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ

H.Khiêm H.Thảo L.Tiến T.Mỹ T.Bé Th.Mến P.Kiệt N.Hòa Kim Ngân H.Sen P.Tuyên

Tin học Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Sinh học Sinh học GDCD Ngoại ngữ Tin học Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Hóa học

L.Tiến N.Huy T.Hải Kh.Ngân K.Thoa Hà_Sử T.Chi Tr.Thảo T.Mỹ Kim Ngân L.Ngộ Đ.Tùng Q.Vinh P.Tuyên H.Sen

Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí Địa Lí Hóa học Lịch Sử Tin học Hóa học Tin học

H.Thảo T.Chi K.Phượng Hà_Sử V.Tâm B.Vân T.Vũ Đ.Tùng L.Ngộ H.Sen L.Tiến

Toán Tin học Hóa học Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Sinh học Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Toán Ngữ văn

N.Huy L.Tiến H.Khiêm T.Hoàng D.Kha C.Thi Kh.Ngân V.Tâm Tr.Thảo Kim Ngân T.Mỹ A.Hoàng Q.Thoại K.Thoa

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Lịch Sử Sinh học Tin học Vật lí Ngoại ngữ GDCD

H.Thảo P.Kiệt T.Vũ D.Kha Đ.Tùng Tr.Thảo L.Tiến V.Tâm Kh.Ngân T.Mỹ
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Hóa học Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Thể dục GD QP Tin học Ngữ văn Thể dục Vật lí Ngữ văn Công nghệ Toán

Tiết 3

Tiết 5

Tiết 3

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 1

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 2

Tiết 5

Tiết 4

Tiết 4

Tiết 2

Tiết 1

THỨ

NĂM

THỨ

TƯ

THỨ

T
IẾ

T

THỨ

HAI

THỨ

BA

Tiết 3

Tiết 1

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (2018-2019)



H.Khiêm A.Bảo P.Kiệt T.Hoàng Kim Ngân D.Kha N.Vũ Ng.Sơn Tr.Tuyên C.Thi V.Tri Ng.Hùng T.Hải X.Chinh N.Huy

Lịch Sử Vật lí Hóa học Tin học Vật lí Hóa học Hóa học Địa Lí

N.Hòa Ng.Hùng T.Vũ Th.Mến V.Tâm H.Khiêm H.Sen H. My

GD QP Công nghệ GDCD GD QP Vật lí Ngữ văn Tin học Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Hóa học Lịch Sử

Ng.Sơn T.Bé T.Mỹ N.Vũ D.Kha H.Ngân Th.Mến T.Vũ P.Tuyên V.Thế V.Tâm Ng.Hùng Kim Ngân H.Sen Đ.Tùng

Ngữ văn GDCD Lịch Sử Hóa học GD QP Ngữ văn Tin học Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục GDCD Địa Lí

T.Bình N.Hòa Đ.Tùng H.Khiêm Ng.Sơn C.Thi Th.Mến V.Tâm Ng.Hùng Kim Ngân T.Hải V.Tri T.Mỹ H. My

Lịch Sử GD QP Địa Lí Lịch Sử Hóa học Công nghệ Công nghệ Ngoại ngữ Công nghệ P2 Vật lí Hóa học

N.Hòa Ng.Sơn H. My Đ.Tùng T.Vũ T.Bé Ng.Hùng Kim Ngân V.Tâm V.Thế H.Sen

Ngoại ngữ GD QP Hóa học Thể dục Tin học GD QP Ngoại ngữ Lịch Sử Lịch Sử Thể dục Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Vật lí Vật lí

H.Thảo A.Bảo H.Khiêm N.Vũ L.Ngộ Ng.Sơn P.Kiệt Đ.Tùng Hà_Sử V.Tri H.Ngân Ng.Hùng T.Hải V.Thế V.Sang

Sinh học Ngoại ngữ Vật lí GDCD Thể dục Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán GDCD

T.Chi H.Thảo Ng.Hùng N.Hòa A.Bảo P.Kiệt Tr.Hòa P.Tuyên Đ.Tín Q.Thoại T.Mỹ

Công nghệ Vật lí Địa Lí Sinh học Lịch Sử P4 GDCD Ngữ văn Vật lí Hóa học Tin học Thể dục

Hà_Sinh V.Sang Đ.Điệp T.Chi Đ.Tùng T.Mỹ T.Phượng V.Thế H.Sen L.Ngộ Ng.Sơn

GDCD Hóa học Lịch Sử Toán Ngữ văn Lịch Sử Vật lí Thể dục Toán Toán Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ P2

N.Hòa H.Khiêm Đ.Tùng Q.Thoại K.Thoa Hà_Sử V.Sang A.Bảo Đ.Tín K.Chi T.Hải H.Sen P.Tuyên

Lịch Sử Địa Lí Ngoại ngữ Công nghệ GD QP P4 Hóa học Sinh học Lịch Sử Hóa học

N.Hòa Đ.Điệp P.Kiệt Hà_Sinh Ng.Sơn H.Khiêm C.Bình Đ.Tùng H.Sen

Địa Lí Vật lí Tin học Vật lí Toán Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Địa Lí Tin học Thể dục Ngữ văn

Đ.Điệp V.Sang L.Tiến A.Hoàng Q.Thoại Q.Vinh B.Vy Kh.Ngân T.Phượng T.Vũ H.Ngân H. My L.Ngộ Ng.Sơn K.Thoa

Vật lí Công nghệ Công nghệ Lịch Sử Địa Lí Địa Lí Tin học Hóa học

X.Chinh T.Bé Hà_Sinh Hà_Sử Đ.Điệp H. My L.Ngộ H.Sen

Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Công nghệ Hóa học Công nghệ Toán Toán Lịch Sử Hóa học Sinh học Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ

T.Bình K.Thoa Q.Vinh Q.Thoại T.Bé T.Vũ Tr.Thảo Th.Triều K.Chi Hà_Sử H.Sen C.Bình V.Sang H.Ngân Kh.Ngân

Tin học Sinh học Hóa học Tin học Địa Lí Ngoại ngữ Lịch Sử Vật lí

L.Ngộ T.Chi T.Vũ L.Tiến H. My Kh.Ngân Hà_Sử V.Sang

Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

X.Chinh T.Bé Đ.Điệp T.Chi K.Thoa H.Ngân V.Sang Tr.Thảo K.Chi T.Vũ H. My L.Ngộ Hà_Sử Q.Thoại Kh.Ngân
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NPT NPT NPT NPT NPT NPT NPT

-x- -x- -x- -x- Tr. Tuyên C. Bình Tr. Thảo P. Chi V. Tâm X.Chinh Th.Mến
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Tự chọn: Khối 10: Văn, Toán

Khối 11: Văn, Toán, Lý, Hóa
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
Giám Thị

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Giám Thị

Hà_Sinh T.Phượng B.Vy Th.Triều T.Bình A.Hoàng B.Vân V.Thế

Toán Địa Lí Ngữ văn Địa Lí Hóa học Vật lí Toán

Đ.Tín Đ.Điệp T.Bình B.Vân H.Khiêm A.Hoàng B.Vy

Tin học Sinh học Ngữ văn

Th.Mến Hà_Sinh T.Phượng

Hóa học Toán Vật lí Vật lí Sinh học Sinh học

H.Khiêm Th.Triều X.Chinh A.Hoàng Hà_Sinh T.Chi

Tin học Hóa học Công nghệ Tin học Sinh học Lịch Sử

Th.Mến H.Sen V.Sang L.Tiến T.Chi Hà_Sử

Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Công nghệ Giám Thị

V.Thế H.Thảo H.Sen P.Tuyên Đ.Tùng P.Kiệt V.Sang Đ.Điệp

Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Công nghệ Tin học

P.Kiệt N.Hòa Đ.Tín V.Sang Th.Mến

GDCD Lịch Sử Tin học Hóa học Ngoại ngữ

T.Mỹ Đ.Tùng L.Tiến H.Khiêm P.Tuyên

Ngữ văn Công nghệ Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

C.Thi V.Thế B.Vy T.Hoàng H.Thảo

Sinh học Sinh học Vật lí Vật lí

C.Bình Hà_Sinh A.Hoàng V.Thế

Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Địa Lí

H.Khiêm Th.Triều T.Bình T.Hoàng H.Thảo K.Chi B.Vân

GDCD Ngoại ngữ

T.Mỹ P.Tuyên N.Hòa

Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Thể dục Địa Lí Hóa học

P.Kiệt H.Thảo P.Tuyên Th.Triều N.Vũ B.Vân H.Sen

Địa Lí Vật lí P3 Hóa học

B.Vân A.Hoàng H.Khiêm

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

Công nghệ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Hóa học Giám Thị
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V.Thế T.Phượng B.Vy P.Tuyên T.Bình T.Mỹ H.Sen H.Thảo

Toán Ngoại ngữ GDCD

Đ.Tín P.Kiệt T.Mỹ

Lịch Sử Địa Lí Thể dục Hóa học Ngữ văn

N.Hòa B.Vân A.Bảo H.Khiêm T.Hoàng

Ngoại ngữ Thể dục Công nghệ P3 Toán Địa Lí

P.Kiệt N.Vũ V.Thế Đ.Tín B.Vân

GDCD P1 Ngoại ngữ Hóa học Tin học Địa Lí

T.Mỹ P.Tuyên H.Khiêm Th.Mến B.Vân

Ngữ văn Hóa học GDCD Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Sinh học Giám Thị

C.Thi H.Sen T.Mỹ P.Tuyên X.Chinh T.Phượng T.Chi H. My

Thể dục Hóa học Địa Lí Vật lí

H.Trường H.Khiêm Đ.Điệp V.Thế

Thể dục Sinh học P1 Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ

N.Vũ C.Bình H.Thảo Hà_Sử P.Tuyên

P3 Địa Lí Sinh học Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn

Đ.Điệp C.Bình Hà_Sinh P.Kiệt T.Hoàng

Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Sinh học

V.Thế H.Thảo P.Tuyên T.Mỹ V.Sang T.Chi

Lịch Sử Hóa học Vật lí Toán Ngữ văn Toán Thể dục Giám Thị

Hà_Sử H.Sen X.Chinh Th.Triều T.Bình K.Chi A.Bảo Ng.Hùng

Địa Lí Vật lí Tin học

B.Vân A.Hoàng L.Tiến

Sinh học Ngữ văn Địa Lí Vật lí Vật lí Thể dục Toán

Hà_Sinh T.Phượng B.Vân A.Hoàng X.Chinh A.Bảo B.Vy

Sinh học Sinh học Địa Lí Địa Lí P4

Hà_Sinh C.Bình B.Vân Đ.Điệp

Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

Hà_Sinh T.Phượng B.Vy Th.Triều T.Bình A.Hoàng B.Vân
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K.T Hiệu trưởng
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